
1) Hồ sơ đối với tàu đóng mới gồm: 

a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT (đã có hướng 

dẫn viết cụ thể); 

b) Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp theo Mẫu 

số 03.ĐKT Phụ lục Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-

BNNPTNT; 

c) Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới đối với tàu cá hoặc văn bản phê 

duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với tàu công vụ thủy sản; 

d) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

đ) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

e) Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 12 mét trở lên. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02.ĐKT-Thông tư số 01/2022 

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Hưng, ngày 01 tháng 7 năm 2025 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai 

 

Họ tên người đứng khai: Nguyễn Văn A 

Thường trú tại: Số 456, Tổ Y, Khu phố Z, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai 

Số CCCD/CMND: 234567XXX 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu nhƣ sau: 

 

Tên tàu: HẢI ÂU 86;  Công dụng (nghề): Lưới Rê. 

Năm, nơi đóng: 2023, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Cảng đăng ký: Bến Long Hưng 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= 12,5; Bmax= 2,50; D= 1,20 

             Ltk  = 11,4; Btk = 2,40; d= 0,45 

Vật liệu vỏ: Coposite;    Tổng dung tích (GT): 7,95 

Trọng tải toàn phần, (DW): 4,10; Số thuyền viên,người 03 

Nghề chính: Lưới Rê.         Nghề phụ: Câu 

Vùng hoạt động: Sông Đồng Nai 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay định 

mức, rpm 

 

Ghi chú 

01 ABCD 123456 35 CV 3.300 Máy Nhật Bản 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân 

    

    

    

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật Nhà nước. 

  ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn A 

 

 



Mẫu số 03.ĐKT-Thông tư số 01/2022 
 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƢỞNG 
 

CÔNG TY  

TRÁCH NHIỆM  

HỮU HẠN XYZ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      02/GCNXX Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 7 năm 2025 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XƢỞNG 

 

Tên sản phẩm: Tàu cá HẢI ÂU 86 

Nơi đóng: Công ty TNHH XYZ – Thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Số 789, đường K, xã L, thành phố Hồ Chí Minh. 

Năm đóng: 2024. 

Ký hiệu thiết kế: 123/BCE. 

Đơn vị thiết kế thiết kế: Công ty Trách nhiệm hữu hạn XYZ. 

Cơ sở đăng kiểm: Trung tâm đăng kiểm tàu cá OPQ. 

Thông số cơ bản của tàu: Lmax= 12,5; Bmax= 2,50; D= 1,20 

      Ltk  = 11,4; Btk = 2,40; d= 0,40 

Vật liệu vỏ: Composite;   Cấp tàu: cấp 4 

Công dụng (nghề): Lưới Rê. 

Máy chính:  

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (kW) Năm chế tạo Nơi chế tạo 

01 ABCD 123456 35 CV 2023 Nhật Bản 

      

      

 

Đã hoàn thành việc đóng mới, đủ điều kiện xuất xưởng./. 

 

 

                 CƠ SỞ ĐÓNG TÀU  

 

                                          (Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

                                                                           Nguyễn Văn B 

 

 

 

 

 



2) Hồ sơ đối với tàu cải hoán gồm: 

a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT (đã có hướng 

dẫn viết cụ thể); 

b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

d) Bản chính Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu theo Mẫu số 04.ĐKT Phụ 

lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; 

đ) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký cũ; 

e) Văn bản chấp thuận cải hoán của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

g) Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều 

dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 

k) Văn bản chấp thuận cải hoán của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

k) Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu (đối với tàu có chiều 

dài lớn nhất từ 12 mét trở lên). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02.ĐKT-Thông tư số 01/2022 
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Hưng, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai 
 

Họ tên người đứng khai: Nguyễn Văn A 

Thường trú tại: Số 456, Tổ Y, Khu phố Z, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai 

Số CCCD/CMND: 234567XXX 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu nhƣ sau: 

 

Tên tàu: HẢI ÂU 86;  Công dụng (nghề): Lưới Rê 

Năm, nơi đóng: 2023, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cảng đăng ký: Bến Long Hưng 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= 16,0; Bmax= 3,00; D= 2,00 

             Ltk  = 15,1; Btk = 2,80; d= 0,45 

Vật liệu vỏ: Composite   ; Tổng dung tích (GT): 20,3 

Trọng tải toàn phần, (DW): 6,34   Số thuyền viên,người 03 

Nghề chính: Lưới Rê Nghề phụ: Câu 

Vùng hoạt động: Sông Đồng Nai 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay 

định mức, 

rpm 

 

Ghi chú 

01 EFGH 5678 150 CV 3.300 Máy Nhật Bản 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân 

    

    

    

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật Nhà nước. 

   

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn A 



Mẫu số 04.ĐKT-Thông tư số 01/2022 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN, SỬA CHỮA TÀU
 

 

CÔNG TY  

TRÁCH NHIỆM  

HỮU HẠN XYZ  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:  05/GCNXX Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 6 năm 2025 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CẢI HOÁN TÀU
 

 

Tên sản phẩm: Tàu cá HẢI ÂU 86 

Nơi cải hoán, sửa chữa: Công ty TNHH XYZ – Thành phố Hồ Chí Minh  

Địa chỉ: Số 789, đường K, xã L, thành phố Hồ Chí Minh  

Thời gian thực hiện: từ ngày 06 tháng 6 năm 2025 đến ngày 11 tháng 6 năm 

2025. 

Ký hiệu thiết kế: 123/BCE 

Đơn vị thiết kế: Công ty Trách nhiệm hữu hạn XYZ  

Cơ sở đăng kiểm phê duyệt thiết kế: Trung tâm đăng kiểm tàu cá OPQ. 

Thông số cơ bản trước cải hoán (m):           

Lmax= 12,5; Bmax= 2,50; 

                   D= 1,20  Ltk  = 11,4; Btk = 2,40; d= 0,40 

Vật liệu vỏ: Coposite, Cấp tàu: cấp 4 

Công dụng (nghề): Lưới Rê 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (kW) Năm chế tạo Nơi chế tạo 

01 ABCD 123456 35 cv 2023 NhậT Bản 

      

      

Thông số cơ bản sau cải hoán (m):       

                   Lmax= 16,0; Bmax= 3,00;  

                   D= 2,00  Ltk  = 15,1; Btk...= 2,90; d= 0,50 

Vật liệu vỏ: Composite, Cấp tàu: Cấp 4 

Công dụng (nghề): Lưới Rê. 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất (kW) Năm chế tạo Nơi chế tạo 

01 EFGH 4321 150 CV 2024 Nhật Bản 

      

      

Đã hoàn thành việc cải hoán/ sửa chữa, đủ điều kiện xuất xưởng./. 

 

CƠ SỞ ĐÓNG TÀU 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

Nguyễn Văn B 

 



3) Hồ sơ đối với tàu đƣợc mua bán, tặng cho gồm: 

a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT (đã có hướng 

dẫn viết cụ thể); 

b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

d) Bản chính Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định; 

e) Văn bản chấp thuận mua, bán tàu cá của Ủy ban nhân dân tỉnh, trừ trường hợp 

tàu cá mua bán trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

g) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ kèm theo hồ sơ đăng ký gốc 

của tàu; 

h) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02.ĐKT-Thông tư số 01/2022 
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Hưng, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai 
 

Họ tên người đứng khai: Nguyễn Văn A 

Thường trú tại: Số 456, Tổ Y, Khu phố Z, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai 

Số CCCD/CMND: 234567XXX 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu nhƣ sau: 

Tên tàu: HẢI ÂU 86;  Công dụng (nghề): Lưới Rê 

Năm, nơi đóng: 2023, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cảng đăng ký: Bến Long Hưng 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= 16,0; Bmax= 3,00; D= 2,00 

             Ltk  = 15,1; Btk = 2,80; d= 0,45 

Vật liệu vỏ: Composite   ; Tổng dung tích (GT): 20,3 

Trọng tải toàn phần, (DW): 6,34   Số thuyền viên,người 03 

Nghề chính: Lưới Rê Nghề phụ: Câu 

Vùng hoạt động: Sông Đồng Nai 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay 

định mức, 

rpm 

 

Ghi chú 

01 EFGH 5678 150 CV 3.300 Máy Nhật Bản 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân 

    

    

    

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật Nhà nước. 

   

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn A 
 



4) Hồ sơ đối với tàu nhập khẩu gồm: 

a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT; 

b) Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ của tàu hoặc bản chính Tờ khai lệ phí 

trước bạ của tàu có xác nhận của cơ quan thuế; 

c) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

đ) Bản sao có chứng thực văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có 

thẩm quyền; 

e) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực bản 

dịch tiếng Việt đối với tàu cá đã qua sử dụng; 

g) Bản sao có chứng thực Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục 

hải quan; 

h) Bản sao có chứng thực Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02.ĐKT-Thông tư số 01/2022 
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Hưng, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai 
 

Họ tên người đứng khai: Nguyễn Văn A 

Thường trú tại: Số 456, Tổ Y, Khu phố Z, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai 

Số CCCD/CMND: 234567XXX 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu nhƣ sau: 

Tên tàu: HẢI ÂU 86;  Công dụng (nghề): Lưới Rê 

Năm, nơi đóng: 2023, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cảng đăng ký: Bến Long Hưng 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= 16,0; Bmax= 3,00; D= 2,00 

             Ltk  = 15,1; Btk = 2,80; d= 0,45 

Vật liệu vỏ: Composite   ; Tổng dung tích (GT): 20,3 

Trọng tải toàn phần, (DW): 6,34   Số thuyền viên,người 03 

Nghề chính: Lưới Rê Nghề phụ: Câu 

Vùng hoạt động: Sông Đồng Nai 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay 

định mức, 

rpm 

 

Ghi chú 

01 EFGH 5678 150 CV 3.300 Máy Nhật Bản 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân 

    

    

    

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật Nhà nước. 

   

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn A 
 



5) Hồ sơ đối với tàu thuộc diện thuê tàu trần gồm: 

a) Tờ khai đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản theo Mẫu số 02.ĐKT Phụ lục 

XVI ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT (đã có hướng 

dẫn viết cụ thể); 

b) Ảnh màu (9 x 12 cm, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu); 

c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 12 mét trở lên. 

d) Bản chính Giấy chứng nhận xóa đăng ký kèm theo bản sao có chứng thực bản 

dịch tiếng Việt đối với tàu cá, tàu công vụ thủy sản đã qua sử dụng; 

đ) Bản sao có chứng thực Tờ khai hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục 

hải quan; 

e) Bản sao có chứng thực biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp 

luật Việt Nam; 

g) Bản chính văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần do cơ quan nhà nước Việt 

Nam có thẩm quyền cấp; 

h) Bản chính hợp đồng thuê tàu trần. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02.ĐKT-Thông tư số 01/2022 
MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ, TÀU CÔNG VỤ THỦY SẢN 

   CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Hưng, ngày 16 tháng 7 năm 2025 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
 

 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản tỉnh Đồng Nai 
 

Họ tên người đứng khai: Nguyễn Văn A 

Thường trú tại: Số 456, Tổ Y, Khu phố Z, Phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai 

Số CCCD/CMND: 234567XXX 

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau: 

1. Đặc điểm cơ bản của tàu nhƣ sau: 

Tên tàu: HẢI ÂU 86;  Công dụng (nghề): Lưới Rê 

Năm, nơi đóng: 2023, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cảng đăng ký: Bến Long Hưng 

Thông số cơ bản của tàu (m): Lmax= 16,0; Bmax= 3,00; D= 2,00 

             Ltk  = 15,1; Btk = 2,80; d= 0,45 

Vật liệu vỏ: Composite   ; Tổng dung tích (GT): 20,3 

Trọng tải toàn phần, (DW): 6,34   Số thuyền viên,người 03 

Nghề chính: Lưới Rê Nghề phụ: Câu 

Vùng hoạt động: Sông Đồng Nai 

Máy chính: 

TT Ký hiệu máy Số máy 
Công suất 

định mức, kW 

Vòng quay 

định mức, 

rpm 

 

Ghi chú 

01 EFGH 5678 150 CV 3.300 Máy Nhật Bản 

      

      

2. Họ tên, địa chỉ của từng chủ sở hữu (Nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ): 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Chứng minh nhân dân/căn 

cước công dân 

    

    

    

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy 

định của pháp luật Nhà nước. 

   

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn A 

 


